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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5/2020 

 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn 

Minh Tuấn, Phạm Thị Duyên Thảo, Mai Văn Thắng ; Hoàng Thị Kim Quế 

... [et al.]. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội,  2017. - 612 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về lịch sử nhà nước và pháp luật Việt 

Nam. Nghiên cứu về lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam qua các thời kì: 

thời cổ đại, thời trung đại, thời cận đại, thời hiện đại, từ năm 1954 đến trước 

năm 1986 và từ năm 1986 đến nay. 

Từ khóa: Việt Nam; Pháp luật; Giáo trình; Nhà nước; Lịch sử nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVGT 008617-8. 

2. Giáo trình Luật Cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị 

Vân Anh chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh ... [et al.]. - Hà Nội :  Công an nhân 

dân,  2020. - 386 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Cạnh tranh, gồm: 

những vấn đề lí luận về cạnh tranh; căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh; 

pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; kiểm soát hành vi lạm 

dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền; kiểm soát tập trung kinh tế; 

cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh, thủ tục miễn trừ và xử lí vi 

phạm pháp luật cạnh tranh. 

Từ khóa: Việt Nam; Giáo trình; Luật Cạnh tranh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): MSVGT 111173 ; (19): MSVGT 111166-72, MSVGT 

111174-85. 
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3. Giáo trình Pháp luật về thị trường chứng khoán / Lê Thị Thu Thuỷ chủ 

biên ; Phạm Thị Giang Thu ... [et al.]. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội,  

2017. - 571 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về thị trường chứng khoán, gồm: lí 

luận về chứng khoán, thị trường chứng khoán và pháp luật về thị trường chứng 

khoán; pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán, chủ thể kinh doanh trên thị trường 

chứng khoán, chào bán chứng khoán, thị trường chứng khoán tập trung và phi 

tập trung, quản lí thị trường chứng khoán. 

Từ khóa: Việt Nam; Chứng khoán; Thị trường chứng khoán; Giáo trình; Luật 

Tài chính. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 008615. 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

 Sách tiếng Việt 

1. Độc lập tư pháp ở Việt Nam và tiêu chí đánh giá / Chủ biên: Lê Hồng 

Hạnh, Đặng Công Cường ; Nguyễn Văn Cương ... [et al.]. - Hà Nội :  Hồng 

Đức,  2015. - 387 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về độc lập tư pháp và khái quát về độc lập 

tư pháp ở một số quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu thực trạng độc lập tư pháp và 

các tiêu chí đánh giá độc lập tư pháp ở Việt Nam, từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm 

hoàn thiện hệ thống toà án đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cải cách tư pháp. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hiến pháp; Độc lập tư pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHP 007310. 

2. Sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 / Bộ Tư pháp. Tạp 

chí Dân chủ và Pháp luật. - Hà Nội :  Tư pháp,  2013. - 200 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu sự cần thiết và những nội dung cơ bản 

của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình 
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năm 2000; các vấn đề cần sửa đổi liên quan đến chế định li thân, tuổi kết hôn, 

hôn nhân cùng giới, kết hôn có yếu tố nước ngoài. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hôn nhân gia đình 2000. 

Địa chỉ tài liệu: (6): DSVLHN 002746-51. 

3. Văn hoá Hồ Chí Minh với chính sách ngoại giao văn hoá của Việt Nam / 

Trịnh Thị Phương Oanh. - Hà Nội :  Tư pháp,  2019. - 190 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm văn hoá, ngoại giao văn hoá; cơ sở hình thành văn 

hoá Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của văn hoá Hồ Chí Minh. Đánh giá 

thực trạng quảng bá văn hoá Hồ Chí Minh trong chính sách ngoại giao văn hoá 

của Việt Nam từ năm 2000 đến nay; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp về 

vấn đề này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam; Văn hoá; Văn hoá Hồ Chí Minh; Ngoại giao văn hoá. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVKD 002014-23 ; (20): MSVKD 002570-89. 

 Sách tiếng Anh 

1. Advanced introduction to international intellectual property / Susy 

Frankel, Daniel J. Gervais. - Cheltenham, UK :  Edward Elgar Publishing,  

2016. - vii, 136 p. : ill. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế; Sở hữu trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002832. 

2. ASEAN law in the new regional economic order / Edited by Pasha L. 

Hsieh, Bryan Mercurio. - Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, USA:  

Cambridge University Press,  2019. - xxii, 426 p. ;  24 cm. 

Từ khóa: Pháp luật; ASEAN. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002838. 

3. Assessing service quality / Peter Hernon, Ellen Altman, Robert E. Dugan. 

- Chicago :  ALA Editions,  2015. - xiii, 218 p. :  ill. ;  28 cm. 

Từ khóa: Mỹ; Thư viện; Dịch vụ. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002839. 

4. Cambridge grammar for IELTS with answers / Diana Hopkins, Pauline 

Cullen. - Cambridge :  Cambridge University Press,  2007. - xii, 258 p. :  ill. ;  

25 cm. 1 CD. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Ngữ pháp; IELTS. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000507-11, DSVACD 000507-11 ; (14): MSVA 

000884-90, MSVACD 000884-90. 

5. Drugs law and legal practice in Southeast Asia / Tim Lindsey, Pip 

Nicholson. - Oxford ; Portland, Oregon :  Hart Publishing,  2016. - xxxiii, 367 

p.:  ill. ;  25 cm. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Ma tuý; Phòng chống ma tuý; Inđônêxia; 

Xingapo; Lạm dụng ma tuý. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002823. 

6. English grammar in use / Raymond Murphy. - New York :  Cambridge 

University Press,  2019. - x, 380 p. :  ill. ;  27 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Ngữ pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVA 000517-21 ; (5): MSVA 000896-900. 

7. Evidence of bad character / JR Spencer. - Oxford :  Hart Publishing, 2016. 

- xl, 343 p. : ill. ;  24 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự; Anh; Chứng cứ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002827. 

8. Handbook of psychology of investigative interviewing / Edited by Ray 

Bull, Tim Valentine, Tom Williamson. - Chichester :  Wiley-Blackwell,  2009. 

- xix, 339 p. ;  25 cm. 

Từ khóa: Tâm lí học; Sổ tay; Điều tra hình sự; Thẩm vấn. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002826. 
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9. Improve your skills / Sam McCarter, Norman Whitby. - Oxford :  

Macmillan Education,  2014. - 96 p. ;  25 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng đọc; IELTS. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVA 000482-6 ; (7): MSVA 000849-55. 

10. Improve your skills / Jane Short. - Oxford :  Macmillan Education,  2014. 

- 91 p. ;  25 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng đọc; IELTS. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVA 000487-91 ; (7): MSVA 000856-62. 

11. Improve your skills / Sam McCarter, Norman Whitby. - Oxford :  

Macmillan Education,  2014. - 112 p. ;  25 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng viết; IELTS. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVA 000502-6 ; (7): MSVA 000877-83. 

12. Improve your skills / Barry Cusack, Sam McCarter. - London :  

Macmillan,  2014. - 115 p. ;  25 cm. 2 CD. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng nghe; Kĩ năng nói; IELTS. 

Địa chỉ tài liệu: (15): DSVA 000492-6, DSVACD1 000492-6, DSVACD2 000492-

6 ; (21): MSVA 000863-9, MSVACD1 000863-9, MSVACD2 000863-9. 

13. Improve your skills / Joanna Preshous. - London :  Macmillan,  2014. - 

115 p. ;  25 cm. 2 CD. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng nghe; Kĩ năng nói; IELTS. 

Địa chỉ tài liệu: (15): DSVA 000497-501, DSVACD1 000497-501, DSVACD2 

000497-501 ; (21): MSVA 000870-6, MSVACD1 000870-6, MSVACD2 

000870-6. 

14. Investigative interviewing / Rebecca Milne, Ray Bull. - Chichester :  

Wiley,  1999. - xii, 223 p. ;  23 cm. 

Từ khóa: Điều tra hình sự; Thẩm vấn. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002825. 
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15. Investigative interviewing / Edited by Tom Williamson. - New York :  

Routledge, 2015. - xxi, 392 p. ;  22 cm. 

Từ khóa: Điều tra hình sự; Thẩm vấn. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002824. 

16. Kriminologie f r da  2 . Jahrhundert / Hans Joachim Schneider. - 

M nster :  Lit,  2001. - cxxii, 468 p. ;  24 cm. 

Từ khóa: Tội phạm học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002873. 

17. Longman preparation series for the TOEIC test / Lin Lougheed. - White 

Plains, NY : Pearson Education, 2018. - vi, 346 p. :  ill. ;  28 cm. 1 CD. 

Từ khóa: Kĩ năng đọc; Kĩ năng nghe; TOEIC; Tiếng Anh. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000512-6, DSVACD 000512-6 ; (10): MSVA 

000891-5, MSVACD 000891-5. 

18. Lý thuyết  ư phạm tương tác / Madeleine Roy, Jean-Marc Denommé. - 

Hà Nội :  [S.n.],  2007. - 69 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng bài 

giảng tương tác trong dạy học. 

Từ khóa: Giáo dục; Đề cương bài giảng; Dạy học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 000770. 

19. Metaphilosophy of law / Edited by Paweł Banaś, Adam Dyrda, Toma z 

Gizbert-Studnicki. - Oxford :  Hart Publishing,  2016. - vi, 266 p. :  ill. ;  24 cm. 

Từ khóa: Pháp luật; Triết học; Phương pháp luận. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002828. 

20. Procedural issues in international investment arbitration / Jeffery 

Commission, Rahim Moloo. - Oxford :  Oxford University Press,  2018. - 

lxxvii, 385 p. ;  26 cm. 
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Từ khóa: Luật Quốc tế; Đầu tư; Trọng tài thương mại; Trọng tài thương mại 

quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002830. 

21. Raising the tech bar at your library / Nick D. Taylor. - Santa Barbara, 

California :  Libraries Unlimited,  2017. - 117 p. :  ill. ;  24 cm. 

Từ khóa: Dịch vụ; Công nghệ thông tin; Cán bộ thư viện; Thư viện công cộng; 

Mỹ; Thư viện. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002841. 

22. Reimagining restorative justice / David O'Mahony, Jonathan Doak. - 

Oxford :  Hart Publishing,  2017. - ix, 256 p. :  ill. ;  24 cm. 

Từ khóa: Tư pháp hình sự; Công lí phục hồi; Luật Hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002819. 

23. State responsibility for breaches of investment contracts / Jean Ho. - 

Cambridge :  Cambridge University Press,  2018. - xlviii, 322 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Hợp đồng đầu tư; Trọng tài thương mại quốc tế; Đầu tư nước ngoài; 

Vi phạm hợp đồng; Luật Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002835. 

24. The 21st century academic library / Mary K. Bolin. - Cambridge, MA :  

Chandos Publishing, an imprint of Elsevier,  2018. - xvi, 160 p. : ill. ; 23 cm. 

Từ khóa: Thư viện nghiên cứu; Quản lí. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002842. 

25. The Constitution of Taiwan / Jiunn-rong Yeh. - Oxford, United Kingdom; 

Portland, Oregon :  Hart Publishing,  2016. - xxv, 262 p. ;  22 cm. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp; Đài Loan; Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002814. 
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26. The evaluation and measurement of library services / Joseph R. 

Matthews. - Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, 2018. - xxvi, 446 

p. : ill. ; 26 cm. 

Từ khóa: Mỹ; Thư viện; Cán bộ thư viện; Dịch vụ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002843. 

27. The handbook of race, ethnicity, crime and justice / Edited by Ramiro 

Martinez, Meghan Hollis, Jacob Stowell. - Hoboken, NJ :  John Wiley & 

Sons, Inc.,  2018. - xviii, 564 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Tội phạm; Mỹ; Chủng tộc; Tư pháp hình sự; Sắc tộc. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002822. 

28. The purpose-based library / John J. Huber, Steven V. Potter. - Chicago : 

ALA Neal-Schuman, An imprint of the American Library Association, 2015. - 

xix, 200 p. :  ill. ;  23 cm. 

Từ khóa: Dịch vụ; Thư viện; Cán bộ thư viện. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002840. 

29. Violence / Bandy X. Lee. - Hoboken :  Wiley-Blackwell,  2019. - 336 p. ; 

20 cm. 

Từ khóa: Bạo lực; Phòng chống bạo lực; Tội phạm học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002821. 
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C. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của một số nước trên thế 

giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam / Trần Thị Quyên ; GS. TS. Nguyễn 

Minh Đoan hướng dẫn. - Hà Nội,  2020. - 187 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về phân tích chính sách trong hoạt động 

lập pháp. Nghiên cứu thực trạng phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp 

của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng, giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này cho Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Lập pháp; Lí luận nhà nước pháp luật; Phân tích chính sách. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010772-3. 

2. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo pháp luật Việt Nam / Lê 

Thái Phương ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu, TS. Lê Đình 

Nghị. - Hà Nội,  2020. - 152 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Phân 

tích thực trạng qui định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước tại Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Nhà nước; Bồi thường thiệt hại; Trách nhiệm bồi thường. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 010774-5. 

 

D. ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

1. Văn hóa pháp luật ở Việt Nam: từ lý luận đến thực tiễn / Bộ Tư pháp. 

Viện Khoa học pháp lý ; Lê Minh Tâm chủ nhiệm đề tài. - Hà Nội,  2010. - 

246 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận về văn hóa pháp luật. Phân tích thực trạng văn 

hóa pháp luật tại Việt Nam. Đưa ra quan điểm và đề xuất giải pháp về xây dựng, 

phát triển văn hóa pháp luật ở nước ta hiện nay. 
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Từ khóa: Việt Nam; Đề tài khoa học; Văn hóa pháp luật; Lí luận nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000478. 

 

E. TÀI LIỆU HỘI THẢO 

1. Đào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ / Ban Liên lạc các trường đại học 

và cao đẳng Việt Nam. - Đà Nẵng,  2009. - 311 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về vấn đề đào tạo liên thông và hệ 

thống tín chỉ, công việc của giảng viên đại học, phương pháp giảng dạy một số 

môn học ở bậc đại học. 

Từ khóa: Đào tạo; Hệ thống tín chỉ; Phương thức đào tạo; Kỉ yếu hội thảo; Đào 

tạo liên thông. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000495. 

 

 

 

 

 

 

 


